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	STT
	Mô tả hàng hóa
	Bộ có thẩm quyền quản lý

	1
	Vật liệu phóng xạ và thiết bị hạt nhân
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	2
	Điện tử
	

	
	(i) Các vi mạch xử lý (vi mạch vi xử lý, vi mạch máy vi tính và vi mạch điều khiển) có tốc độ xử lý từ 5 GFLOPS trở lên và có đơn vị logic số học (ALU) với độ rộng truy cập từ 32 bit trở lên.
(ii) Mạch tích hợp được thiết kế hoặc đánh giá là có khả năng chịu bức xạ cao.
(iii) Chất nền bán dẫn silicon carbide (SiC), gallium nitride (GaN), aluminum nitride (AlN) hoặc aluminum gallium nitride (AlGaN), hoặc các dạng tiền chế khác của các vật liệu đó, có điện trở suất lớn hơn 10,000 ohm-cm tại 20°C.
(iv) Chất nền đa tinh thể (polycrystalline) hoặc chất nền gốm polycrystalline, có điện trở suất lớn hơn 10,000 ohm-cm tại 20°C và có ít nhất một lớp tinh thể đơn không epitaxy của silicon (Si), silicon carbide (SiC), gallium nitride (GaN), aluminum nitride (AlN) hoặc aluminum gallium nitride (AlGaN) trên bề mặt của chất nền.
(v) Chất chống ăn mòn dương (positive resist) thiết kế cho in quang học bán dẫn, được điều chỉnh (tối ưu hóa) đặc biệt để sử dụng ở các bước sóng từ 370 đến 193 nm
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	
	(vi) Nguồn cung cấp điện một chiều công suất cao, có khả năng sản xuất liên tục trong 8 giờ, điện áp từ 100 V trở lên với dòng điện đầu ra từ 500 A trở lên. 
(vii) Nguồn cung cấp điện một chiều điện áp cao, có khả năng sản xuất liên tục trong 8 giờ, điện áp từ 20 kV trở lên với dòng điện đầu ra từ 1 A trở lên.
(vii) Bộ biến đổi tần số (bộ chuyển đổi hoặc bộ nghịch lưu) có đầu ra đa pha cung cấp công suất từ 40 VA trở lên, hoạt động ở tần số 600 Hz trở lên.
	Bộ Công Thương

	3
	Máy vi tính
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	
	(i) Máy tính điện tử và thiết bị liên quan có khả năng làm việc ở môi trường nhiệt độ thấp (dưới -45°C) hoặc nhiệt độ cao (trên 85°C).
(ii) Máy tính điện tử và thiết bị liên quan được thiết kế để chịu được mức bức xạ cao.
(iii) Máy tính được thiết kế để mô hình hóa, mô phỏng hoặc tích hợp thiết kế tên lửa.
	

	4
	Viễn thông, cảm biến và laser.
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	
	(i) Hệ thống, thiết bị viễn thông, linh kiện và phụ kiện được thiết kế đặc biệt để chịu được bất kỳ đặc điểm nào sau đây:
- Các hiệu ứng xung điện tử;
- Chịu được tia gamma, bức xạ neutron hoặc ion;
- Hoạt động ở nhiệt độ thấp (dưới -55°C) hoặc nhiệt độ cao (trên 124°C).
(ii) Thiết bị chặn hoặc gây nhiễu viễn thông di động.
(iii) Thiết bị đo từ xa và điều khiển từ xa, bao gồm thiết bị mặt đất, được thiết kế hoặc chuyển đổi cho phương tiện bay không người lái.
(iv) Từ kế, thiết bị đo biến thiên từ trường, cảm biến điện trường dưới nước, thiết bị thu sóng điện từ dưới nước có tích hợp cảm biến từ trường.
(v) Trọng lực kế có độ chính xác cao, thiết bị đo biến thiên trọng lực.
(vi) Máy ảnh tốc độ cao.
(vii) Máy quay truyền hình chịu bức xạ. (viii) Máy giao thoa vận tốc để đo vận tốc vượt quá 1 km/giây trong khoảng thời gian dưới 10 micro giây.
(ix) Đồng hồ đo áp suất có khả năng đo áp suất lớn hơn 10 Gpa.
(x) Thiết bị âm thanh trên biển hoặc trên cạn, có khả năng phát hiện hoặc định vị các vật thể hoặc đặc điểm dưới nước hoặc định vị tàu nổi hoặc phương tiện dưới nước.
	

	5
	Hàng không
	Bộ Xây dựng

	
	(i) Gia tốc kế tuyến tính, gia tốc kế góc hoặc gia tốc kế quay.
(ii) Con quay hồi chuyển hoặc cảm biến tốc độ góc được chỉ định hoạt động ở mức gia tốc tuyến tính nhỏ.
(iii) Thiết bị hoặc hệ thống đo quán tính thiết kế cho máy bay, cung cấp vị trí mà không cần sử dụng “tham chiếu hỗ trợ vị trí”.
(iv) Máy theo dõi sao (Star trackers) có độ chính xác cao và linh kiện.
(v) Thiết bị nhận tín hiệu từ Hệ thống Dẫn đường Vệ tinh Toàn cầu (GNSS).
(vi) Máy đo độ cao trên không hoạt động ở tần số khác ngoài phạm vi từ 4.2 đến 4.4 GHz.
(vii) Động cơ tuabin khí hàng không, được thiết kế để cung cấp năng lượng cho máy bay để bay ở tốc độ Mach 1 hoặc cao hơn, trong hơn 30 phút.
	

	6
	Hàng hải
	Bộ Xây dựng

	
	(i) Các phương tiện lặn có người lái được thiết kế để hoạt động ở độ sâu trên 1.000 m. 
(ii) Hệ thống, thiết bị, linh kiện được thiết kế đặc biệt cho các phương tiện lặn hoạt động ở độ sâu trên 1.000 m.
(iii) Động cơ diesel có công suất 1.500 mã lực trở lên với tốc độ quay 700 vòng/phút trở lên, được thiết kế đặc biệt cho tàu ngầm.
	

	7
	Tác nhân sinh học gây bệnh cho người và độc tố (vi-rút, vi khuẩn, nấm, độc tố).
	Bộ Y tế
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	Hóa chất
	Bộ Công Thương

	
	(i) Vật liệu nổ công nghiệp.
(ii) Tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.
(iii) Các hydride của phốt pho, asen hoặc antimon, có độ tinh khiết cao.
(iv) Hợp chất hữu cơ-kim loại của nhôm, gallium hoặc indium, có độ tinh khiết cao.
(v) Hợp chất hữu cơ-asen, hợp chất hữu cơ-antimon và hợp chất hữu cơ-phốt pho có độ tinh khiết cao.
(vi) Bọt tổng hợp (syntactic foam) được thiết kế cho việc sử dụng dưới nước độ sâu không quá 1.000 m và có mật độ dưới 561 kg/m3 .
	

	9
	Kim loại, hợp kim
	Bộ Công Thương

	
	(i) Hợp kim magie có độ bền cao.
(ii) Hợp kim niken có độ bền cao.
(iii) Hợp kim titan có độ bền cao.
(iv) Hợp kim nhôm có độ bền cao.
(v) Thép siêu bền maraging.
(vi) Thép không gỉ có hàm lượng titan trên 0,1%, từ 4,5 - 7% niken và 17 - 23% crom.
(vii) Vonfram, cacbua vonfram và hợp kim có hàm lượng vonfram cao.
(viii) Molypden và hợp kim có hàm lượng molypden cao.
(ix) Bismuth có độ tinh khiết cao.
(x) Magie có độ tinh khiết cao.
(xi) Canxi có độ tinh khiết cao.
(xii) Hafnium và hợp kim của Hafnium.
(xiii) Beri và hợp kim của Beri.
(xiv) Rheni và hợp kim của Rheni.
	

	10
	Phương tiện bay không người lái (UAV) có thời gian duy trì hoạt động từ 1 giờ trở lên; hoặc có thời gian duy trì hoạt động từ 30 phút trở lên và được thiết kế để cất cánh và duy trì chuyến bay ổn định trong điều kiện gió giật có tốc độ 46,3 km/h trở lên.
	Bộ Công Thương
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